
Vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cân nặng
(kg)

Singapore Trung Quốc 
Đài Loan, 
Hàn Quốc

Nhật Bản

Hong Kong, 
Thái Lan, 

Ma-lai-xi-a,
In-đô-nê-xi-
a, Phi-lip-

pin

Ấn Độ, Cam-
pu-chia, Ma-

cao, Úc, 
New 

Zealand, 
Lào

Canada, 
Mỹ, Mê-xi-

cô

Đức, Pháp, 
Ý, Bỉ, Anh, 
Hà Lan, Áo, 

Séc, Đan 
Mạch, Phần 

Lan, Tây 
Ban Nha, Bồ 

Đào Nha, 
Thụy Sĩ, 

Thụy Điển 

Hy Lạp, 
Hungary, 

Bungary, Ba 
Lan, 

Romania, 
Slovakia, 

Oman, 
Latvia

Châu Phi, 
Nam Mỹ và 

các nước 
khác

Thời gian 2-4 ngày 4-6 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày 4-6 ngày 4-6 ngày 4-6 ngày 4-6 ngày 5-7 ngày 6-8 ngày

0.5 327,674        491,399         536,622         655,439         921,790         1,105,574      1,110,463      1,135,095      1,469,846      1,898,970      

1.0 410,351        571,138         682,249         801,678         1,101,362      1,333,819      1,333,724      1,424,823      1,837,076      2,295,107      

1.5 478,766        667,150         801,476         931,966         1,222,348      1,535,664      1,567,531      1,685,707      2,180,405      2,664,845      

2.0 561,306        822,091         935,380         1,074,830      1,357,459      1,751,633      1,815,461      1,960,715      2,537,857      3,048,706      

0.5 353,859        516,500         536,622         757,653         1,092,834      1,273,989      1,273,989      1,296,295      1,547,621      2,031,916      

1.0 459,470        599,377         682,249         898,578         1,287,708      1,494,996      1,494,996      1,593,615      1,917,176      2,429,130      

1.5 538,411        701,036         801,476         1,012,907      1,413,963      1,729,029      1,748,794      1,854,750      2,257,826      2,799,944      

2.0 631,475        864,261         935,380         1,139,983      1,554,341      1,977,185      2,016,716      2,130,010      2,612,600      3,184,882      

2.5 655,247        1,034,263      1,068,731      1,254,398      1,694,719      2,183,469      2,284,637      2,405,270      2,968,580      3,569,820      

3.0 749,189        1,138,374      1,202,634      1,386,299      1,815,320      2,392,462      2,519,454      2,654,664      3,303,928      3,933,309      

3.5 843,131        1,299,716      1,335,986      1,532,911      1,935,920      2,603,448      2,757,405      2,907,368      3,639,275      4,298,468      

4.0 937,073        1,448,256      1,469,337      1,664,813      2,056,520      2,814,433      2,995,357      3,160,072      3,974,622      4,663,627      

4.5 1,031,015     1,622,400      1,603,240      1,799,538      2,177,120      3,025,419      3,233,308      3,412,776      4,309,969      5,028,786      

5.0 1,124,956     1,777,408      1,737,144      1,949,705      2,297,721      3,236,405      3,471,260      3,665,480      4,645,316      5,393,945      

5.5 1,218,898     1,928,382      1,894,230      2,144,230      2,391,259      3,442,503      3,675,587      3,881,920      4,963,596      5,736,824      

6.0 1,312,840     2,079,356      2,028,133      2,315,802      2,484,798      3,648,602      3,881,500      4,100,039      5,281,876      6,082,223      

6.5 1,406,782     2,230,330      2,186,324      2,452,478      2,578,336      3,854,700      4,087,413      4,318,158      5,600,156      6,427,622      

7.0 1,500,724     2,381,304      2,320,227      2,605,028      2,671,875      4,060,798      4,293,326      4,536,277      5,918,437      6,773,021      

7.5 1,594,665     2,532,278      2,477,313      2,743,255      2,765,413      4,266,897      4,499,239      4,754,397      6,236,717      7,118,420      

8.0 1,688,607     2,683,252      2,611,217      3,005,996      2,858,952      4,472,995      4,705,151      4,972,516      6,554,997      7,463,819      

8.5 1,782,549     2,834,226      2,769,407      3,150,842      2,952,490      4,679,093      4,911,064      5,190,635      6,873,277      7,809,218      

9.0 1,876,491     2,930,460      2,902,758      3,281,173      3,046,028      4,885,192      5,116,977      5,408,754      7,191,557      8,154,617      

9.5 1,970,433     2,999,324      3,060,397      3,426,019      3,139,567      5,091,290      5,322,890      5,626,874      7,509,838      8,500,016      

10.0 1,923,787     3,044,560      3,231,942      3,448,952      3,209,477      5,273,761      5,505,175      5,821,365      7,804,490      8,821,788      

10.5 2,013,596     3,114,678      3,390,834      3,754,744      3,311,552      5,377,794      5,623,868      5,957,147      8,006,260      9,080,042      

11.0 2,044,924     3,184,796      3,525,991      3,886,329      3,413,626      5,481,828      5,742,561      6,092,929      8,208,030      9,338,297      

11.5 2,132,075     3,254,914      3,685,436      4,033,918      3,515,701      5,585,861      5,861,255      6,228,711      8,409,801      9,596,551      

12.0 2,219,226     3,325,032      3,819,489      4,165,503      3,617,775      5,689,895      5,979,948      6,364,494      8,611,571      9,854,806      

12.5 2,306,377     3,395,150      3,978,934      4,313,091      3,719,850      5,793,928      6,098,641      6,500,276      8,813,341      10,113,060    

13.0 2,393,529     3,465,268      4,114,091      4,444,676      3,821,924      5,897,962      6,217,334      6,636,058      9,015,112      10,371,315    

13.5 2,480,680     3,535,386      4,273,535      4,591,892      3,923,999      6,001,995      6,336,028      6,771,840      9,216,882      10,629,569    

14.0 2,567,831     3,605,504      4,407,589      4,723,478      4,026,073      6,106,029      6,454,721      6,907,622      9,418,652      10,887,824    

14.5 2,654,982     3,730,362      4,567,033      4,871,066      4,128,148      6,210,062      6,573,414      7,043,404      9,620,422      11,146,079    

15.0 2,742,134     3,857,957      4,702,190      5,002,651      4,230,222      6,314,096      6,692,107      7,179,186      9,822,193      11,404,333    

15.5 2,829,285     3,985,552      4,861,083      5,088,746      4,332,297      6,418,129      6,810,800      7,314,968      10,023,963    11,662,588    

16.0 2,916,436     4,113,147      4,995,688      5,218,802      4,434,371      6,522,163      6,929,494      7,450,751      10,225,733    11,920,842    

16.5 3,003,587     4,240,742      5,155,132      5,301,570      4,536,446      6,626,196      7,048,187      7,586,533      10,427,504    12,179,097    

17.0 3,090,738     4,368,337      5,289,738      5,430,137      4,638,520      6,730,230      7,166,880      7,722,315      10,629,274    12,437,351    

17.5 3,177,890     4,496,087      5,449,182      5,574,291      4,740,595      6,834,263      7,285,573      7,858,097      10,831,044    12,695,606    

18.0 3,265,041     4,623,682      5,584,339      5,702,858      4,842,669      6,938,297      7,404,266      7,993,879      11,032,814    12,953,860    

18.5 3,352,192     4,751,277      5,730,536      5,779,346      4,944,744      7,042,330      7,522,960      8,129,661      11,234,585    13,212,115    

19.0 3,439,343     4,878,872      5,865,694      5,906,461      5,046,818      7,146,364      7,641,653      8,265,443      11,436,355    13,470,370    

19.5 3,526,495     5,006,467      6,025,138      6,048,964      5,148,893      7,250,397      7,760,346      8,401,225      11,638,125    13,728,624    

20.0 3,613,646     5,134,216      6,159,743      6,176,080      5,250,967      7,354,431      7,879,039      8,537,008      11,839,896    13,986,879    

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TÀI LIỆU, HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NASCO

Tài liệu

Hàng hoá

Từ 20kg trở lên, cước trên mỗi kg tính như sau:



21 - 29 139,169        204,458         197,426         284,856         312,999         336,952         363,045         396,075         536,986         660,127         

30 - 70 122,093        194,672         195,946         267,668         264,602         296,795         314,779         327,474         471,596         636,793         

71 - 300 117,093        187,332         179,400         257,931         248,618         271,897         288,928         325,428         456,684         615,586         

300 + Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Ghi chú :  

* Hàng hóa có pin cộng thêm 10%  cước phí và yêu cầu xả hết toàn bộ pin trước khi gửi hàng.
* Hàng mỹ phẩm, thực phẩm khô, TPCN đi cộng thêm 20$ phí làm giấy tờ (Liên hệ trước để kiểm tra mặt hàng có đi được không)

* Các loại phụ phí được áp dụng theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ vào thời điểm gửi hàng.

* Trọng lượng tính cước được tính trên nguyên tắc so sánh giữa trọng lượng thực tế của hàng hóa (gross weight) và khối lượng hàng hóa (volumetric weight) 
theo công thức chiều dài*chiều rộng*chiều cao (cm)/5000 đơn vị nào lớn hơn sẽ được áp dụng làm cơ sở để tính cước vận chuyển. 

* Thời gian toàn trình chuyến được tính bằng ngày làm việc và chỉ áp dụng với điểm đến tại các thành phố lớn. Thời gian toàn trình có thể thay đổi phụ thuộc 
vào ngày nhận hàng, địa điểm nhận và trả hàng, trọng lượng hoặc các thủ tục hải quan. Thời gian toàn trình cũng có thể bị kéo dài hơn nếu địa điểm nhận, 
trả hàng là vùng sâu, vùng xa.

* Hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển của Nasco Logistics tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, luật bưu chính Việt Nam và thông lệ quốc tế, 
Nasco Logistics không nhận vận chuyển những vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh hay những loại hàng hóa mà nhà nước cấm 
xuất nhập khẩu.
* Nasco Logistics có quyền điều chỉnh giá cước nếu có thay đổi về các chi phí cấu thành.

* Cước được tính theo đồng Việt Nam. Giá cước chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT, chưa bao gồm phí Covid và thuế nhập khẩu tại nước sở 
tại (nếu có).


